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HỒ SƠ THANH TOÁN ĐỢT 01 

(Hợp đồng số 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD ngày 27/10/2025) 
 

Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa 
Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong 
Cầu 2, xã Kiến Minh. 

Gói thầu : Thi công xây lắp. 

Chủ đầu tư: Phòng kinh tế xã Kiến Minh. 
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn. 
Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch Vụ Hải Phòng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tháng 12 năm 2025 



CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG  
ĐỊNH SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2025. 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN (ĐỢT 01) 

Kính gửi: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh. 

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD 
ngày 27/10/2025, giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng 
Định Sơn về việc thực hiện Gói thầu Xây lắp: Thi công Sửa chữa tuyến kênh Đồng 
Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 
thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh; 

Căn cứ Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo Hợp đồng 
số 01/KLHT ngày 31 tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (đợt 01) giữa 
Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn. 

Để phục vụ công tác thi công của Gói thầu, theo Điều 9 [Giá Hợp đồng, tạm 
ứng và thanh toán] của Hợp đồng, Công ty TNHH xây dựng Định Sơn kính đề 
nghị Quý Phòng thanh toán khối lượng hoàn thành xây lắp đợt 01 như sau:  

1. Giá trị Hợp đồng: 323.401.000 đồng. 
2. Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 0 đồng. 
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 0 đồng. 
4. Giá trị khối lượng hoàn thành kỳ này: 227.000.000 đồng. 
5. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kì này: 227.000.000  đồng. 
6. Thanh toán để thu hồi tạm ứng: 80 đồng. 
7. Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: 227.000.000   đồng. 
8. Giá trị thanh toán cho Nhà thầu: 227.000.000  đồng. 
Bằng chữ: (Hai trăm hai mươi bảy triệu đồng ./.) 
9. Giá trị tạm giữ lại chờ phê duyệt quyết toán: 0 đồng 
Tiền thanh toán xin được chuyển về:  
Đơn vị thủ hưởng: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn 
Số tài khoản: 0789.8888 
Tại: ngân hàng Techcombank chi nhánh Hải Phòng. 
Trân trọng cảm ơn! 

 GIÁM ĐỐC 

 



Mẫu số 03.a/TT

Nhà thầu: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Thanh toán lần thứ: 01
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số: 01/KLHT ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: đồng

Số
T
T

Giá trị hợp
đồng/dự toán

Giá trị KLHT
chưa thanh toán
đến hết kỳ trước

Giá trị KLHT
nghịêm thu

trong kỳ này

Giá trị KLHT
đề nghị thanh
toán kỳ này

Giá trị KLHT
chưa thanh toán
đến hêt kỳ này

Lũy kế giá trị
KLHT đã thanh

toán đến hêt
kỳ trước

Lũy kế giá trị
KLHTđã thanh

toán đến hêt
kỳ này

Ghi chú

1 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9=8+6 10

I

       84.344.649 59.041.254        59.041.254                      -        59.041.254 

       33.140.644 23.198.451        23.198.451                      -        23.198.451 

     103.022.651 
72.115.856

       72.115.856                      -        72.115.856 

         6.694.888 4.602.735         4.602.735                      -         4.602.735 

         2.736.090 1.368.045         1.368.045                      -         1.368.045 

       12.572.433 8.800.703         8.800.703                      -         8.800.703 
         5.318.003 3.722.602         3.722.602                      -         3.722.602 
           573.201 401.241            401.241                      -            401.241 

       41.145.081 28.287.243        28.287.243                      -        28.287.243 

       10.233.614 7.035.610         7.035.610                      -         7.035.610 

         4.764.231 3.275.409         3.275.409                      -         3.275.409 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN

Chỉ tiêu

2

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã 
Kiến MinhTên dự án:

Mã dự án: 
Căn cứ bảng thông tin của Hợp đồng số: 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD ngày 27/10/2025
Căn cứ bảng thông tin Dự toán số: 
Chủ đầu tư: phòng Kinh Tế xã Kiến Minh 

Công việc thực hiện thông qua hợp đồng
Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 
0,8m3, đất cấp I
Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 
1,45 T/m3
Đắp bờ bao khu vực ĐBSCL bằng máy đào có dung 
tích gầu 0,8m3, 1 máy đào - độ chặt yêu cầu K=0,85
Pông tông phục vụ thi công

Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính 
<=600mm
Nhân công vận chuyển ống buy D600 cự ly 200m

Cần trục ô tô 10T vận chuyển tấm chống lầy đến và 
đi khỏi công trường
Dọn mặt bằng thi công
Tôn chống lầy (KH 10%)
Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy
Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 1m, 
đường kính D600



       14.512.961          11.661.573        11.661.573                      -        11.661.573 
         4.342.448           3.489.279         3.489.279                      -         3.489.279 

323.401.000 227.000.000 227.000.000 0 227.000.000

1. Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 0 đồng
2. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước: 0 đồng

2.1 Thanh toán cho nhà thầu: 0 đồng
2.2 Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): 0 đồng
2.3 Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: 0 đồng

3. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến hết kỳ này: 227.000.000 đồng
4. Thanh toán để thu hồi tạm ứng: 0 đồng
5. Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: 227.000.000 đồng

Số tiền bằng chữ: Hai trăm hai bảy triệu đồng chẵn ./.
Trong đó

- Tạm ứng: 0 đồng
- Thanh toán khối lượng hoàn thành: 227.000.000 đồng
+ Thanh toán cho nhà thầu: 227.000.000 đồng
+ Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): 0 đồng
+ Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: 0 đồng

6. Lũy kế giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: 227.000.000 đồng
Trong đó

6.1. Tạm ứng: 0 đồng
6.2. Thanh toán khối lượng hoàn thành: 227.000.000 đồng
- Thanh toán cho nhà thầu: 227.000.000 đồng
- Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình): 0 đồng
- Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: 0 đồng

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Kiến Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

Tổng cộng: 

Gia công và lắp dựng máng inox 304
Gia công, lắp dựng thép hộp mạ kẽm đỡ máng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày 31  tháng 12 năm 2025 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH GĐ 1 
Số: 01/KLHT 

Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm  
(Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 

thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh 
Địa điểm: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng 

 
1. Đối tượng nghiệm thu:  

Nghiệm thu khối lượng hoàn thành các hạng mục thi công công trình: Sửa chữa 
tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng 
inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh.  
2. Thành phần tham gia nghiệm thu: 

a. Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh Tế xã Kiến Minh  
- Ông: Vũ Hữu Hiệp   Chức vụ: Trưởng phòng 
b. Đại diện TVGS: Công ty Cổ phần TVXD và Dịch Vụ Hải Phòng 

- Ông: Lương Đức Cương  Chức vụ: Giám đốc 
- Ông: Nguyễn Tuấn Thành  Chức vụ: TVGS viên 
c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn  
- Ông : Nguyễn Sĩ Sơn      Chức vụ: Giám đốc 
- Ông : Nguyễn Sĩ Thỏa          Chức vụ: Kỹ thuật thi công 
d. Đại diện QLDA: Công ty cổ phần Kiến Trúc xây dựng Hải Nguyên. 
- Ông: Trần Đình Hưng   Chức vụ: Giám đốc 
- Ông: Hà Minh Hội   Chức vụ: Tổ Trưởng tổ QLDA  

 

3. Thời gian và địa điểm  
Bắt đầu:   8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 12  năm 2025.  
Kết thúc:   11 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2025. 
Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Kiến Minh. 

4. Nội dung nghiệm thu: 
a. Căn cứ nghiệm thu: 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt; 
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng khi thi công, nghiệm thu; 



- Hợp đồng thi công số 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD, ký ngày 27/10/2025 giữa 
phòng Kinh Tế xã Kiến Minh với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi 
công xây dựng công trình; 
b. Khối lượng thực hiện: 

- Khối lượng nghiệm thu hoàn thành công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng 
Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 
thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh thể hiện trong bảng tại phụ lục 
đính kèm biên bản này. 
c. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng: 

- Đảm bảo yêu cầu hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, quy định, quy phạm hiện 
hành. 
5. Kết luận:  

- Chấp thuận nghiệm thu khối lượng hoàn thành làm cơ sở cho việc lập hồ sơ 
thanh toán./. 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
 

 

 

 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
 

 

ĐẠI DIỆN TVGS 
 

ĐẠI DIỆN QLDA 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH 
Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa 

máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh  

(Kèm theo biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành số 01/KLHT ký ngày 31/12/2025) 

STT Tên công tác ĐVT Khối lượng 
theo HĐ 

Khối lượng 
thực hiện 

1 Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 
0,8m3, đất cấp I 

100m3 37,7189 26,40 

2 
Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng 
<= 1,45 T/m3 m3 195,260 136,68 

3 
Đắp bờ bao khu vực ĐBSCL bằng máy đào có 
dung tích gầu 0,8m3, 1 máy đào - độ chặt yêu cầu 
K=0,85 

100m3 37,0988 25,97 

4 Pông tông phục vụ thi công ca 16,0 11,00 

5 
Cần trục ô tô 10T vận chuyển tấm chống lầy đến 
và đi khỏi công trường ca 1,0 0,50 

6 Dọn mặt bằng thi công 100m2 44,4450 31,11 

7 Tôn chống lầy (KH 10%) kg 2.261,0 1582,70 

8 Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy công 2,0 1,40 

9 
Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 
1m, đường kính D600 

đoạn 
ống 32,0 22,00 

10 Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường 
kính <=600mm 

cái 32,0 22,00 

11 Nhân công vận chuyển ống buy D600 cự ly 200m công 16,0 11,00 

12 Gia công và lắp dựng máng inox 304 kg 80,550 64,72 

13 Gia công, lắp dựng thép hộp mạ kẽm đỡ máng kg 91,050 73,16 

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

 


